                                               Cuéc thi t×m hiÓu

           Lùc l­îng vò trang Thanh Hãa 65 n¨m x©y dùng, chiÕn ®Êu vµ tr­ëng thµnh.




Câu 1. Anh (chị) cho biết quá trình thành lập và hoạt động của tổ chức tiền thân LLVT Thanh Hóa ngày nay?

        Trả lời

*   Quá trình thành lập của tổ chức tiền thân LLVT Thanh Hóa.

      Ngày 29/7/1930,Đảng bộ ĐCS Việt Nam tỉnh Thanh Hóa được thành lập. Tronh những năm vận  động cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền từ (1939- 1945), Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh việc tổ chức, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, các đội tự vệ phản đế cứu quốc lần lượt ra đời chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng.

      Đầu năm 1941, Trung ương cử đồng chí Đặng Châu Tuệ vào Thanh Hóa phổ biến chủ trương của Trung ương, chuẩn bị tổ chức lực lượng vũ trang, lập căn cứ cách mạng, chuẩn bị thời cơ phát động khởi nghĩa. Tháng 7/1941 chiến khu Ngọc Trạo ra đời, 21 chiến sĩ cách mạng được chọn lựa từ nhiều huyện trong tỉnh, vượt vòng vây của mật thám đã về Ngọc Trạo tụ họp. Sau một thời gian bị mật thám nghi ngờ, để đảm bảo an toàn cho chiến khu , các chiến sĩ đã bí mật luồn rừng về Hang Treo.Ngày 19/9/1941, đội du kích Ngọc Trạo dưới sự chỉ huy của đồng chí Đặng  Châu Tuệ chính thức thành lập.Đây là một trong những lực lượng vũ trang tập trung đầu tiên, tiền thân của lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa. Sau một một tuần thành lập, đội đã phát triển lên tới 40 người, sau một tháng lên tới 80 người và được chia thành hai trung đội.Để  phát triển lực lượng, Tỉnh ủy quyết địnhphát triển lực lượng vũ trang của chiến khu lên 500 chiến sĩ. Đội đã được biên chế thành 3 tiểu đội : tiểu đội cảm tử, tiểu đội súng, tiểu đội trinh sát và các bộ phận y tế, cứu thương và liên lạc. Tuy vũ khí chỉ 11 khẩu súng và các vũ khí thô sơ nhưng các chiến sĩ đã chiến đấu anh dũng và quả cảm,bám đất bám dân.Trước sự chiến đấu kiên cường, và sự lớn mạnh không ngừng của tổ chức, quân giặc rất tức tối, điên cuồng càn quét và khủng bố tinh thần chiến đấu của ta. Nhưng với lòng quyết tâm giữ vững thành quả cách mạng, các chiến sĩ vẫn kiên quyết đấu tranh bảo vệ đất nước.

*   Quá trình hoạt động.

Đầu tháng 10/1941, được bọn cha cố phản động chỉ điểm, thực dân Pháp đưa quân đánh úp vào Đa Ngọc(Thọ Xuân) , nơi đang tập trung hơn 100 tự vệ, tai đây cuocj chiến đấu đã diễn ra, nhiều đồng chí đã chiến đấu anh dũng và hi sinh, một số đồng chí đã trốn thoát tìm đường đến Ngọc Trạo, bọn mật thám bắt đầu tìm ra dấu tích.Ngày 19/10/1941, chúng đã đua quân đánh phá chiến khu.các chiến sĩ đã kiên cường chiến đấu, nhưng vì thế yếu , bị địch bao vây anh em phải rút lui để bảo toàn lực lượng. Đội du kích đã chuyển về phía Bắc huyện Vĩnh Lộc. Tối ngày 25/10/1941, toàn đội đã tập kết tại đình làng Cẩm Bào(Vĩnh Long,Vĩnh Lộc) thông qua kế hoạch phân tán lực lượng về các địa phương để tránh sự truy lùng của địch.

      Chiến khu Ngọc Trạo chỉ tồn tai trong 3 tháng, nhưng tinh thần cách mạng bất khuất, dũng cảm của đồng bào và chiến sĩ  Ngọc  Trạo là tấm gương sáng cho nhân dân trong tỉnh noi theo đứng lên chống thực dân đế quốc. Ngọc Trạo còn để lại những bài học kinh nghiệm chiến đấu quý báu cho thế hệ sau.

Câu 2. Anh (chị) cho biết bối cảnh và quá trình thành lập Tỉnh đội bộ dân quân Thanh Hóa (nay là bộ CHQS Thanh Hóa); ý nghĩa thực tiễn đối với cách mạng Vietj Nam nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng?

        Trả lời

Trước sự phát triển rộng khắp của lực lượng dân quân, du kích trong tỉnh,đứng trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng. Thực hiện chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương Đảng (01/1947) về việc “Cấp tốc xúc tiến tổ chức lực lượng vũ trang và lãnh đạo dân quân”. Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm Thanh Hóa (tháng 2/1947)…,thành lập các Ban chỉ huy Tỉnh đội, Huyện đội, xã đội dân quân trực thuộc ủy ban kháng chiến các cấp.

  Từ giữa năm 1947 các huyện trung châu và ven biển Thanh Hóa đã tiến hành tách các bộ phận tác chiến, quân sự thuộc ủy ban kháng chiến các cấp thành hệ thống cơ quan chỉ huy các cấp: xã đội, huyện đội thuộc ủy ban kháng chiến các cấp.

Sau một thời gian chuẩn bị , ngày 9/10/1947 chủ tịch ủy ban kháng chiến tỉnh Thanh Hóa Đặng Việt Châu ký quyết định số 3932 TH/KC thành lập tỉnh đội bộ dân quân Thanh Hóa (nay là Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa). Ngày 18/12/1947, chủ tịch ủy ban kháng chiến liên khu 4 Trần Hữu Dực ký quyết định  bổ nhiệm các chức vụ thuộc Ban chỉ huy tỉnh đội Thanh Hóa  gồm: Đồng chí Võ Nguyện Tuệ tỉnh đội trưởng ; đồng chí Lê Hữu Khai chính tri viên; đồng chí Lê Như Hoan tỉnh đội phó; đồng chí Lê Minh Sơn  tỉnh đội phó.

Song song với việc thành lập cơ quan Tỉnh đội và Huyện đội, ở cơ sở thành lập xã đội, thôn đội.

Tháng 12/1947, Tỉnh đội đã tổ chức Hội nghị cán bộ quân sự, chính trị toaanf tỉnh để xác định chức năng , nhiệm vụ, thống nhất tổ chức biên chế, lề lối làm việc để đưa công tác quản lý lực lượng vũ trang vào nề nếp, đảm bảo sự chặt chẽ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy, xuyên suốt từ trên xuống dưới. Cơ quan tỉnh đội được thành lập 5 ban : chính trị , văn thư, quản lý, vũ khí, tổ chức quân sự; ngoài 5 ban cơ quan còn được biên chế một đại đội chuyên môn 21  người. Tổng số toàn cơ quan lúc này gồm 88 cán bộ, chiến sĩ.

Về tổ chức Đảng ở cơ quan Tỉnh đội; thành lập chi bộ 12 trục thuộc Tỉnh ủy; đồng chí Lê Hữu 

   *Ý nghĩa:

Tỉnh đội bộ dân quân tỉnh Thanh Hóa được thành lập là sự chấp hành thực hiện triệt để chỉ thị của Ban chấp thành Trung ương Đảng về việc “ Cấp tốc xúc tiến tổ chức LLVT và lãnh đạo dân quân’ và Chỉ thị của Hồ Chí Minh khi người về thăm Thanh Hóa , là sự chuẩn bị tích cực nhất cho cách  mạng nói chung, Thanh Hóa nói riêng.

Kể từ đây lực lượng dân quân, du kích và tự vệ Thanh Hóa được chỉ huy, chỉ đạo chặt chẽ và thống nhất từ trên xuống dưới, tạo điều kiện để phong trào phát triển nhanh chóng dần đi vào nề nếp.

Từ đây Đảng bộ, chính quyền Thanh Hóa đã có một cơ quan tham mưu tác chiến đắc lực, làm cơ sở để lãnh đạo phong trào cách mạng ở Thanh Hóa chiến đấu và giành thắng lợi, lập nên những kiến công vẻ vang, cùng với cả nước hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước.

Câu 3. Anh (chị) hãy cho biết những đóng góp và thành tích nổi bật của quân dân Thanh Hóa trong 9 năm kháng chiến chống Pháp (từ 1945- 1954)?

   Trả lời:

3.1 Những thành tích trong xây dựng và bảo vệ địa phương.

* Xây dựng lực lượng vũ trang.

- Xây dựng lực lượng dân quân với quân số 227.248 người, du kích 32.126 người trong đó lão dân quân 15000 cụ, Nữ dân quân 14.227 chị )

- xây dựng bọ đội địa phương : 3 tiểu đoàn, 40 đại đội, 6 trung đội.

- Tổ chúc và duy trì một xưởng sản xuất súng kíp, 1 xưởng sản xuất dao, kiếm, luuwj đạn, 2 xưởng đúc vỏ mooc - chi -ê, mìn, lựu đạn.

* Tăng gia sản xuất của LLVT.

- Dân quân : Cày 12.795 mẫu lúa, thu  hoạch 3.783 tạ. Chăn nuôi 3.142 con gà, lợn, 60 ao cá. Tứ sắm vũ khí 3.097.953 đồng.

- Bộ đội địa phương : Cấy lúa 312 mẫu. Lao động gips dân sản xuất 242.636 công.

* Chiến đấu bảo vệ địa phương.

- Đánh 150 trận lớn nhỏ, tiêu diệt và sát thương nhiều kẻ địch vá gọi đầu hàng 2.326 tên.

2.1 Phục vụ tiền tuyến.

  - Bổ sung lực lượng xây dựng bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương : Tòng quân 56.792 người ; Thanh niên xung  phong 6.321 người; Bộ đội địa phương bổ sung chủ lực 500 người. Riêng năm 1953 và 6 tháng đầu năm 1954 đã bổ sung 18.890 người, bằng quân số 7 năm( 1946 - 1952).

  - Dân công tiếp vận, dân công cầu đường, huy động phục vụ các chiến dịch thời kỳ cuối của cuộc kháng chiến  chống Pháp với tổng số ngày công phục vụ 34.177.233 ngày; riêng dân công làm cầu đường 11.000.000 ngày công. Chiến dịch Thượng Lào huy động cao nhất so với kháng chiến 300.000 người. Chiến dịch Điện Biên Phủ huy động nhiều phương tiện nhất ( xe đạp thồ 11.000 chiếc, thuyền các loại : 1.300 chiếc).

 - Cung cấp lương thực, thực phẩm và tiền của phục vụ  kháng chiến : Trong 2 năm ( 1946, 1947) gao bằng 1.076 tấn; lúa hóa giá ( năm 1948) bằng 4.061 tấn; ủng hộ dân quân sắm vũ khí 3.960.000 tấn; lúa khao quân ( năm 1949) bằng 7.936 tấn; cấp dưỡng bộ đội địa phương 

( năm 1949) là 400 mẫu ruộng, 1.096 tấn thóc và 1.000.000 đồng. Công phiếu kháng chiến ( năm 1950) là 42.633.120 đồng; công trái Quốc gia ( năm 1951) là 1.334.914.200 đồng.

 - Ngày 13/6/1957 trong buổi nói chuyện với đại biểu nhân dân Thanh Hóa nhân dịp về thăn tỉnh nhà, Hồ Chí Minh khen ngợi : “Bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó. Tiếng Điện Biên Phủ  đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó”. 

3.3. Thành tích khen thưởng:

- 2 cờ “Thi đua phục vụ khá nhất” của Hồ chủ tịch.

- 8 đơn vị được phong tặng danh hiệu anh hùng LLVT nhân dân :

1 Huyện Cẩm Thủy.

2. Huyện Thạch Thành.

3. Xã Nga An, Xã Nga Thành, Xã Nga Giáp của huyện Nga Sơn.

4. Xã Ngọc Trạo, xã Thanh Vân của huyện Thạch Thành.

5. Xã Cổ Lũng - Bá Thước.

- Tuyên dương 5 anh hùng quân đội.

1. Liệt sĩ Tô Vĩnh Diện.

2. Liệt sĩ  Trương Công Man.

3. Liệt sĩ  Trần Đức.

4. Liệt sĩ  Lê Công Khai.

5. Liệt sĩ  Lò Văn Bường.

- Tuyên dương 2 anh hùng nông nghiệp.

- 3 chiến sĩ thi đua toàn quốc.

- Huân chương các loại : 167 cái.

- Chiến sĩ thi đua cấp liên khu : 39 người.

- Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh : 226 người.

- Bằng khen cấp Trung ương : 300 bằng.

- Bắn khen cấp liên khu ; 1275 bằng.

- 5 huan chương quân công, 4 huy chương kháng chiến, 307 huy chương chiến công các loại.

Câu 4. Anh ( chị) biết gì về sự kiệ Hàm Rồng chiến thắng; diễn biến của 2 ngày chiến đấu 3 và 4/4/1965, tại trận địa chiến đấu cụm Hàm Rồng - Nam Ngạn ? Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng?

     Trả lời

               * Đặc điểm tình hình và công tác chuẩn bị chiến đấu.

Trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước, địa danh Hàm Rồng - Thanh Hóa được nhắc đến như là điểm tập trung các đầu mối giao thông thủy, bộ quan trọng đối với cả 2 miền Nam - Bắc. Lúc đó khu vực Hàm Rồng gồm thị xã Thanh Hóa và 3 xã Hoằng long, Hoằng Lý và Hoằng Anh của huyện Hoằng Hóa, với diện tích 50 km2, gồm 10 vạn dân, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, và giữ vị trí quan trọng về quốc phòng, nơi tập trung nhiều cơ quan đầu não (55 đầu mối cơ quan tỉnh vá thị xã), các nhà máy, kho tàng ,bến bãi, nhà ga, cửa hàng Trung ương và địa phương. Từ kết quả khảo sát của không quân Mỹ, giới quân sự mỹ quyết định : Từ Hà Nội vào đường mòn Hồ Chí Minh có 60 mươi điểm tắc, trong đó Hàm Rồng được xem như là một “ điểm tắc lý tưởng , là đầu mút của khu vực cán xoong”.

- Đánh phá Hàm Rồng, địch không chỉ hy vọng làm giao thông vận tải của ta bị bế tắc mà còn hòng làm suy yếu nền kinh tế, chính trị của một tỉnh hậu phương đối với chiến trường và gây tình trạng đình đốn đối với nhiều ngành sản xuất khác của Thanh Hóa.

      Nhận định đúng âm mưu của địch, Bộ Tổng tư lệnh đã điều động các lực lượng phòng không nhanh chóng về hàm Rồng. Tết Nguyên Đán năm 1965, trung đoàn 13 pháo cao xạ 37 ly thuộc Sư đoàn 213 Quân khu 3 đang huấn luyện ở Nam Định được lệnh vào Thanh Hóa chiến đấu, 2 đại đội triển khai chiến đấu tai Lèn, 2 đại đội triển khai chiến đấu tại Hàm Rồng.Ngày 3/3/1965 Bộ tư lệnh phòng không - không quân lệnh cho tiểu đoàn 14, thuộc sư đoàn 330 đang bảo vệ thủ đô về phối hợp với trung đoàn 13, quân khu 3, hai đại đội triển khai trận địa chiến đấu tại hàm Rồng, hai đại đội triển khai chiến đấu tại Sầm Sơn. Quân khu 3 còn tiếp tục tăng cường lực lượng pháo cao xạ bảo vệ Hàm Rồng. Trước khi vào trận đánh ít lâu, sư đoàn 304 và sư đoàn 350 được lệnh đưa đại đội pháo cao xã 37 ly và một đại đội 14,5 ly về Hàm Rồng chiến đấu.

     Cuối tháng 3/1965, Tỉnh đội Thanh Hóa tăng cường cho Hàm Rồng một trung đội 14,5 ly và một tổ trung liên, cácvị dân quân tự vệ khẩn trương ổn định tổ chức, tăng cường luyện tập, tổ chức nhiều trận địa chiến đấu bằng súng bộ binh.

   Chấp hành mệnh lệnh của quân khu 3, Tỉnh ủy và Ủy ban hành chính tỉnh đã đọng viên    hàng ngàn nam, nữ thanh niên, dân quân tự vệ xung quanh khu vực thị xã và Hàm Rồng cùng bộ đội đào đắp công sự. Các hợp tác xã nông nghiệp đã giành hàng trăm hecta ruộng đất trồng trọt cho bộ đội xây dựng trận địa. Để giữ bí mật và đề phòng máy bay địch dến bắn sự phá, hàng ngàn công nhân đã đào công sự thâu sự thâu đêm, suốt sáng, có đêm đào đắp được 12 km giao thông hào, làm thêm nhiều trận địa dự bị, trận địa giả…không khí hết sức khẩn trương và quyết liệt.

  Trên các trận dịa bảo vệ Hàm Rồng, có bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ; dưới sông chúng ta có hải quân; trên trời, lần đầu không quân ta tham chiến. Sự phối hợp đó chứng tỏ ý nghĩa, tầm quan trọng của trận chiến đấu sắp xảy ra. Nhân dân tỉnh Thanh Hóa sục sôi ý chí quyết đánh và quyết thắng giặc Mỹ.
          * Diễn biến 2 ngày chiến đấu taị Hàm Rồng.

Trong 2 ngày 3 - 4/4/1965, lưới lửa phòng không của quân dân Nam Ngạn - Hàm Rồng (Thanh Hóa) đã thiêu rụi 47 máy bay hiện đại của Mỹ, lập nên chiến công vô cùng hiển hách. Hơn 40 năm đã qua, cầu Hàm Rồng, cây cầu thép biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, giờ đây vẫn duyên dáng nối đôi bờ sông Mã cho những chuyến tàu ra Bắc vào Nam.
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Năm 1965, khi quyết định mở cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân ra miền Bắc, giới quân sự Mỹ đã coi cầu Hàm Rồng là "điểm tấn công lý tưởng" nhằm cắt đứt tuyến đường giao thông huyết mạch chi viện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Vì vậy chỉ trong 2 ngày 3 - 4/4/1965, Mỹ đã huy động tới 454 lượt máy bay ném hàng nghìn tấn bom xuống mảnh đất nhỏ bé chưa đầy 1 km2 này. Và, trận đánh trả máy bay Mỹ diễn ra trong 2 ngày ấy trở thành dấu son chói lọi trong hành trình hàng nghìn ngày chống trả không lực Hoa Kỳ của cả dân tộc Việt Nam.

Sáng 3/4/1965, bầu trời Hàm Rồng trong xanh dưới cái nắng đầu hè vàng rực. Từng đoàn xe quân sự được ngụy trang hối hả nối đuôi nhau qua cầu nhằm hướng chiến trường thẳng tiến. Đúng 13 giờ, còi báo động vang lên dồn dập, bầu trời và mặt đất trong phút chốc bỗng rung chuyển bởi hàng trăm máy bay phản lực Hoa Kỳ kéo vào oanh tạc cầu Hàm Rồng. Lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, Mỹ đã huy động một số lượng lớn máy bay hiện đại và bom đạn có sức công phá lớn nhất vào một mục tiêu nhỏ hẹp đến như vậy. Trước đó chỉ mấy giờ đồng hồ, máy bay Mỹ đã mở cuộc tấn công ồ ạt vào cầu Đò Lèn (Hà Trung) cũng trên Quốc lộ 1A cách cầu Hàm Rồng không xa, hy vọng cắt đứt đường tiếp tế của ta trước khi đánh Hàm Rồng, thực hiện ý đồ phân tán lực lượng và cô lập Hàm Rồng để tấn công dứt điểm. Địch tưởng rằng với vũ khí hiện đại, trận phủ đầu này có thể đè bẹp sự phản kháng của chúng ta, nhưng chúng đã nhầm, những "con ma thần sấm" đã bị lưới lửa phòng không nhiều tầng nhiều lớp của quân dân vùng Đò Lèn đánh trả quyết liệt, tiêu diệt ngay 5 máy bay.
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Do biết trước được âm mưu của địch, quân và dân Nam Ngạn - Hàm Rồng đã chủ động sẵn sàng đánh địch và bảo vệ cầu. Với thế trận hiệp đồng giữa bộ đội phòng không, dân quân tự vệ Nam Ngạn, Yên Vực, Nhà máy điện Hàm Rồng... lũ giặc trời dù bay ở tầm cao hay tầm thấp, đều không tránh được hỏa lực phòng không của ta bủa vây từ nhiều phía. Ngay ngày chiến đấu đầu tiên, quân và dân Hàm Rồng đã bắn rơi 17 máy bay phản lực của Mỹ, trong đó có cả máy bay "thần sấm" F105 lần đầu tiên xuất trận trên bầu trời miền Bắc. Cả nước hướng về Hàm Rồng mừng vui, động viên Hàm Rồng thắng lớn... Đêm đó, cả thị xã Thanh Hóa, cùng với quân dân dọc Quốc lộ 1A ở huyện Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Hà Trung, Quảng Xương, Tĩnh Gia đã thức trắng đêm để đào hầm hào, đắp công sự cùng với bộ đội chủ động chuẩn bị cho một ngày chiến đấu được dự báo là ác liệt hơn rất nhiều, với tinh thần tất cả để đánh thắng giặc Mỹ.

Bị thất bại nặng nề, ngày hôm sau (4/4), Mỹ đã huy động hàng trăm chiếc máy bay hiện đại nhất lúc bấy giờ, điên cuồng trút hàng nghìn tấn bom đạn xuống Hàm Rồng và vùng phụ cận. Cùng tham gia đánh máy bay Mỹ trong trận này còn có hai tàu chiến của bộ đội hải quân và các biên đội MIC 17 của không quân ta. Sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả của các lực lượng chiến đấu đã tạo nên "trận đồ bát quái" vây chặt lũ giặc trời. Đến 17 giờ, trận chiến đấu vô cùng ác liệt đã kết thúc. Quân dân Nam Ngạn- Hàm Rồng đã bắn rơi 30 máy bay giặc Mỹ. Tổng cộng trong 2 ngày, 47 máy bay của Mỹ bị bắn hạ làm nức lòng quân dân cả nước và bè bạn trên thế giới. Nhiều đài phát thanh phương Tây bình luận: "Đây là ngày đen tối nhất của không lực Hoa Kỳ". Cầu Hàm Rồng vẫn vững vàng, hiên ngang như thách thức sức mạnh bạo tàn của giặc Mỹ. Mạch máu giao thông Bắc - Nam vẫn được giữ vững cho những đoàn quân cùng vũ khí, đạn dược hướng vào miền Nam ruột thịt.

Trong chiến thắng vang dội ngày 3 -4/4/1965 và chiến công bắn rơi 117 máy bay Mỹ sau àng nghìn ngày đêm chiến đấu bảo vệ cầu của quân dân Nam Ngạn, Hàm Rồng, Yên Vực, có sự đóng góp to lớn của lực lượng dân quân tự vệ và nhân dân địa phương. Tiêu biểu như tấm gương chiến đấu, hy sinh anh dũng của trung đội trưởng trung đội dân quân xếp dỡ Hàm Rồng Đỗ Khắc Cảu. Mặc vết thương máu loang đỏ áo, anh vẫn chỉ huy đồng đội chuyển đạn cho các chiến sĩ pháo cao xạ bắn máy bay. Nữ đội viên tự vệ Ngô Thị Dung, bất chấp máy bay giặc bổ nhào cắt bom vẫn xông lên ụ pháo, hy sinh trong tư thế đang tiếp đạn cho đồng đội. Nữ dân quân Ngô Thị Sáu, ba lần bị thương vẫn không rời trận địa cho đến lúc hy sinh... Ngoài ra, còn có nhiều người con quê hương Nam Ngạn - Hàm Rồng đã trực tiếp chiến đấu, lập công như nữ dân quân Ngô Thị Tuyển, đã vác mỗi lần hai hòm đạn pháo nặng 98 kg, băng mình trong lửa đạn để tiếp đạn cho bộ đội; Đội trưởng dân quân Nam Ngạn Nguyễn Thị Hằng xông pha bom đạn chỉ huy đơn vị, vừa trực tiếp chiến đấu vừa chi viện lực lượng kịp thời cho các khẩu đội phòng không và bộ đội hải quân... Góp phần vào chiến thắng Nam Ngạn - Hàm Rồng còn có hàng nghìn người dân, các cụ ông, cụ bà cao tuổi sẵn sàng làm tất cả để giúp đỡ, hỗ trợ lực lượng chiến đấu. Nhà sư Đàm Xuân đã biến nhà chùa thành trạm xá cứu chữa thương binh, cùng bà con lo cơm ăn, nước uống tiếp tế cho bộ đội... Điều tuyệt vời và trở thành biểu tượng cho ý chí quyết chiến quyết thắng là trong bom đạn ác liệt nhất, quân dân Hàm Rồng - Nam Ngạn vừa chiến đấu vừa tranh thủ vận chuyển hàng ngàn mét khối đá lên đồi Quyết Thắng, tạc vào vách núi 2 chữ "quyết thắng" mà cách xa hàng chục km vẫn có thể nhìn thấy...
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Chiến tranh đã lùi xa, những cánh đồng dày đặc hố bom, đạn năm xưa nay đã biếc xanh một màu no đủ. Những ngôi nhà cháy đen, đổ sập được dựng lại, những nhà máy, công xưởng được dựng xây, cuộc sống đã hồi sinh từ bàn tay lao động cần cù của người dân nơi đây. Và cây cầu Hàm Rồng vẫn sừng sững hiên ngang nối đôi bờ sông Mã như một minh chứng hùng hồn cho ý chí quật cường của người dân Hàm Rồng - Nam Ngạn nói riêng và người dân Thanh Hóa nói chung. Đến Hàm Rồng - Nam Ngạn hôm nay, du khách không chỉ tận mắt chứng kiến những chiến công hiển hách của quá khứ mà còn tận hưởng những giá trị văn hóa được tích tụ từ ngàn đời với nét văn hóa Đông Sơn rực rỡ.

               Ý nghĩa lịch sử.

Đây là trận thắng lớn của quân và dân Hàm Rồng, Thanh Hóa trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ. Nó có ý nghĩa to lớn, thể hiện ý chí quyết tâm đánh Mỹ, thắng Mỹ của quân và dân trong khu vực, với lực lượng pháo phòng không làm nòng cốt. Chiến thắng Hàm Rồng đã khích lệ, cổ vũ tinh thần chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược của quân vá dân cả nước.

    Thắng lợi của trận đánh là kết quả của nhiều yếu tố, trông đó nổi bật của nhiều yếu tố, trong đó nổi bật là công tác nắm và đánh giá địch chính xác của lãnh đạo, chỉ huy cấp trên, sự phối hợp chặt chẽ và công tác chuẩn bị chu đáo của các đơn vị tham gia chiến đấu với cấp ủy, chính quyền và LLVT và nhân dân địa phương… tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn đánh thắng địch. Trận thắng không những có ý  nghĩa to lớn về mặt thực hiện quyết tâm chiến đấu đánh thắng trận đấu, phát huy truyền thống đánh giặc của ca cha ông mà còn có sức thuyết phục mạnh mẽ : Bằng các vũ khí có trong tay, chúng ta có thể đánh thắng được không quân Mỹ.

              Thắng lợi có tiếng vang lớn trong và ngoài nước, không những trong thời kỳ đánh Mỹ, mà còn lưu truyền mãi về sau.

             Với thắng lợi oanh liệt trong hai ngày 3 và 4/4/1965, quân và nhân dân Thanh Hóa được Bộ tư lệnh  Quân đội nhân dân Việt nam gửi thư khen ngợi : “Đó là 2 ngày chiến thắng giòn giã nhất , lớn nhất kể từ ngày 5/8/1964 đến nay. Là 2 ngày chiến đấu liên tục, đánh rất quyết liệt, phối hợp rất chặt chẽ giữa lực lượng vũ trang, giữa bộ đội với nhân dân địa phương. Chiến coongn của các đồng chí là biểu hiện rực rỡ của ý chí sắt đá “ Quyết tâm đánh giặc Mỹ xâm lược” để cứu nước cứu nhà của nhân dân ta. Đó là đòn trừng phạt nặng nề cho kẻ địch hoảng hồn khiếp sợ”.

Câu 5. Anh chi hãy cho biết những đóng góp và thành tích của quân và dân Thanh Hóa trong kháng chiến chống Mỹ xâm lược (1954 - 1975)?

                  Trả lời

1. Trong chiến đấu và phục vụ kháng chiến :

- Trên không: đánh 9.983 trận, tiêu thụ 988.970 viên đạn các loại, bắn rơi 376 máy bay (có 3 chiếc B52), trong đó quân dân tự vệ bắn rơi 40 chiếc, bộ đội địa phương bắn rơi 41 chiếc. Bắt sống 36 giặc lái.

- Trên biển: đánh 175 trận,tiêu thụ 8.897 viên đạn. bắn chìm, bắn cháy 57 tàu biệt kích và khu trục hạm ( 5 tàu biệt kích Ngụy, 52 tàu khu trục hạm). Lực lượng vũ trang bắn chìm, bắn cháy 12 chiếc. Bắt sống 3 biệt kích người nhái tại khu vực Nghi Sơn và Hà Nẫm ( Hải Thượng, Tĩnh Gia).

. Phục vụ chiến đấu:

- Toàn tỉnh lúc cao nhất (1967) có 1.544 tổ báo động phòng không nhân dân. Thấp nhất (1968) có 112 tổ báo động phòng không nhân dân.

- Hầm cá nhân lúc cao nhất (1967) có 1.309.845 cái, lúc thấp nhất (1968) có 155.887 cái. Đào gần 5.000 km đường giao thông hào. Có 3.500 đội cấp cứu, trên 2 vạn túi thuốc.

2. Tuyển quân chi viện chiến trường.

- Tuyển quân : Từ năm 1955 - 1975 tuyển được 227.082 thanh niên nhập ngũ vào quân đội

-Chi viện chiến trường : Trung đoàn 14 huấn lutyeenj quân tăng cường (từ tháng 4/1970- 1975), đã huấn luyện và giao cho các chiến trường 78 tiểu đoàn, (có 4 tiểu đoàn nữ). Năm 1972 là năm giao cao nhất bằng 17 tiểu đoàn.

3. X©y dùng lùc l­îng vò trang ®Þa ph­¬ng.
- X©y dùng bé ®éi ®Þa ph­¬ng.
+ Năm thấp nhất (1964) có 2 đại đội bộ binh và 2 đại đội cao xạ hỗn hợp 37 ly và 14,5 ly.

Năm cao nhất (1972) có 4 tiểu đoàn cao xạ , 2 tiểu đoàn bộ binh, 1 tiểu đoàn công binh dự nghiệm, 1 cụm ( tương đương trung đoàn), 2 tiểu đoàn hõn hợp phòng thủ khu vực và hải đảo ( chủ yếu là pháo binh) tương đương 12 đại đội  pháo binh. Một trung đoàn huấn luyện quân tăng cường (quân số thời kỳ ít có 3 tiểu đoàn, cao nhất có 11 tiểu đoàn).

+ Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ:                  .
- Năm thấp nhất ( 1974) có 166.744 dân quân tự vệ (nữ 67.415 người).

- N¨m cao nhÊt cã 228.848 d©n qu©n tù vÖ.
- Có 3.064 dân quân tự vệ tham gia chiến đấu sử dụng súng cao xạ 12,7 ly và 14,5 ly ( nữ 588 chị, lão quân 39 cụ).

- Tay cày tay súng có 3.355 người biết sử dụng súng trường, trung liên đến pháo cao xạ 37,57 và 100 ly để chiến đấu với máy bay Mỹ.

- Có 14 đại đội súng 12,7 ly chi viện  cho chiến trường Trị Thiên.

- Có 467 tổ (2.345 người) làm nhiệm vụ công binh giao thông và khắc phục bom đạn địch.

- Có 1.311 tổ ( 3.806 người) quân báo nhân dân.

- Có 1.410 tổ (3601 người) thông tin liên lạc.

- Có 3.129 dân quân tự vệ được huấn luyện bổ sung pháo cao xạ.

- có 543 dân quân tự vệ được huấn luyện  bổ sung pháo mặt đất.

+ Những phần thưởng cao quý.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước , LLVT nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có 165 đơn vị được Đảng và Nhµ nước ta tuyên dương danh hiệu  anh hùng LLVT nhân dân và 146 đơn vị được khen thưởng huân chương Quân Công, chiến công các hạng. Ngày 29/8/1965 nhân dân và LLVT Thanh Hóa được chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng Huân chương Độc lậphạng hai. Ngµy 6/11/1978 LLVT nhân dân tỉnh Thanh Hóa được chủ tịch nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu anh hùng LLVT nhân dân vì có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Đồng thời có 77 cá nhân là con em quê hương Thanh Hóa đã anh dũng chiến đấu lập nhiều chiến công suất sắc trên quê hương và trên chiến trường cả nước, cùng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, quân đội được tặng choc các tập thể và cá nhân.

Câu 6. Anh chị cho biết những đóng góp nổi bật của LLVT tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ năm 1975 đến nay?

                     Trả lời

1. Giai đoạn từ năm 1975- 1990:

 Luôn tham mưu kịp thời cho Đảnnhân dân phát triển, chính quyền địa phương xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân phát triển đạt chất lượng ngày càng cao, tham mưu xây dựng nền quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, hoàn thành xuất sắc mọi nhệm vụ được giao, đi đầu phong trào chống bão lụt, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.  

    Năm 1979, cán bộ chiến sĩ công đoàn 14, Trung đoàn 74, cùng hành ngàn con em của quê hương Thanh Hóa lại tiếp tục hành quân lên biên giưới phía Bắc thm gia chiến đấu, góp phần bả vệ vững chắc từng tấc đất biên cương tổ quốc.

     Từ năm 1981-1990 Bộ CHQS đã tham mưu tổ chức 2 lần diễn tập cấp tỉnh về : xây dựng pháo đài quân sự cấp huyện (1981), diễn tập vận hàng cơ chế 02(TH-89). Ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, từ năm 1976-1990, LLVT Thanh Hóa tham gia xây dựng hoàn thành nhiều công trình có giá trị kinh tế và đạt chuân chất lượng cao như : cống tiêu thủy Quảng Châu(Quảng Xương), cầu Xuân Phương( Tĩnh Gia), sông Hoàng,sông Thống Nhất, Làm hơn 40 km đường miền núi từ Hồi Xuân (Quan Hóa) đến Pù Nhi Huyện (Mường Lát) được tỉnh, Quân khu, bộ quốc phòng tặng cờ thưởng thyi đua  vì có thành tích trong khôi phục, xây dựng phát triển kinh tế của tỉnh.

Trong phong trào uống nước nhớ nguồn, lực lượng vũ trang đã try tập được 500 mộ liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh. Hàng năm xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa , phụng dưỡng mẹ Vịêt Nam anh hùng, làm nhà tình nghĩa và thăm hỏi các gia đình chính sách.

       2. Giai đoạn 1990 - 2011

- Luôn là tỉnh dẫn đầu trong công tác tuyên truyền giáo dục  quốc phòng - an ninh toàn dân và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh chyo các đối tượng cán bộ trong tỉnh, được Bộ quốc phòng chọn báo cáo điển hình tại các Hội nghị toàn quốc sơ kết bồi dưỡng kiến thức QP- AN cho các chức sắc, chức viện cho các tôn giáo. Đến nay các công tác giáo giục bồi dưỡng kiến thức QP-AN trong tỉnh đã đi vào nề nếp, việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các chức sắc, chức viện trong tỉnh ngày càng có nhũng kết quả tốt. Công tác giáo dcj quốc phòng cho các học sinh, sinh viên của tỉnh đạt kết quả tương đối toàn diện trên tất cả các mặt. Đối với khối công nhân, nông dân đoàn thể việc bồi dưỡng về an ninh quốc phòng cũng có nhiều chuyển biến và có nhiều hình thức giáo dục phổ biến tới người dân.

-Có nhiều đổsáng tạo trong công tác xây dựng lực lượng DQTV  đặc biệt là lực lượng dân quân biển, đào tạo chỉ huy trưởng xã, phường, thị trấn.

- Tích cực trong công tác phòng cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai : chủ động đấu mối, hiệp đồng với sở giao thông vận tải và các đơn vị chủ lực của bộ, Quân khu đóng trên địa bàn về lực lượng, phương tiện vận chuyển, đường cơ động, vị trí tập kết…Xây dựng kế hoạch đảm bảo lực lượng, phương tiện vận chuyển kịp thời khi có tình huống bão lũ xẩy ra. Thường xuyên tham gia phòng, chốn và ứng cứu có hiệu quả với các tình huống có thể xảy ra.

- Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và tuyển sinh quân sự có nhiều sáng tạo và đổi mới góp phần tích cực nâng cao chất lượng cho quân đội.Những công dân nhập ngũ được huấn luyện trong vòng gần hai năm, được hưởng các chế độ của quân đội. Việc thi vào quân đội cũng có nhiều ngành phong phú hơn.

    Từ năm 1991 đến 2011 toàn tỉnh Thanh Hóa đã tuyển chọn và goi hjown 100.000 thanh niên nhập ngũ, tuyển chọn hàng năm đều đạt chỉ tiêu thậm chí vượt chỉ tiêu, không có trường hợp nào chống lệnh.

    Trong công tác tuyển sing quân sự, Thanh Hóa là tỉnh dẫn đầu Quân khu 4 về tỷ lÖ thí sinh đậu vào các trường chuyên nghiệp của Quân đội.

Tham mưu có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội gắn với củng cố và tăng cường QP- AN.

 Thành lập 02 trạm y tế quân dân y kết howptj trị tạm tam Thamh (Quan Sơn), Bát Mọt (Thường Xuân). Trong giúp dân phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh, bằng khả năng quân y và y teea địa phương và sự chi việ của cục Quân y đã tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác cấp cứu, điều trị, khắc phục hậu quả sau bão lụt và dịch tai xanh ở lợn và dịch cúm gia cầm, tiêu chảy cấp ở người được Quân khu và tỉnh đánh giá cao.

      -Chăm lo thực hiện công tác chính sách: Công tác giả quyết chế độ, chính scahs đối với người có công, chính sách hậu phương quân đội được quan tâm và đạt hiệu quả cao. Trong đó việc giả quyết chế độ thương binh cho quân nhân, CNVQP đã phục viên xuất ngfux về địa phuwownghown 10.000 đối tượng, xây nhà tình nghĩa: 94 nhà;  nhà đồng đội :39 nhà; trị giá mỗi nhà từ 40- 60 triệu đồng. Bình quân mỗi năm Bộ CHQS tỉnh quyên góp ủng hộ người nghèo, nạn nhân chất độc màu da cam, ủng hộ đồng bào bị bão lụt…650.000.000. Hàng  năm Bộ CHQS tỉnh thăm hỏi tặng quà các đối tượng gia đình chính sách 550- 650 triệu đồng và tham mưu cho các cấp ủy quyền đại phương thăm hỏi tặng quà các đối tượng gia đình chính sách, gia đình chiến sĩ, các cán bộ đang công tác ở biên giới hải đảo mỗi năm hơn một tỷ đồng.

    - Ngày 6/11/1978 LLVT Thanh Hóa được Đảng và nhyaf nước tặng danh hiệu anh hùng LLVT nhân dân.

Ngày 10/12/1984 Hooil đồng nhà nước CHXHCN Việt nam tặng huwn chương Hồ Chí Minh Cho LLVT nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều công lao thành tích trong sự nghiệp cách mạng, chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

      - Ngày 22/7/1997 Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam thưởng Huân chương lao động hạng ba cho cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS Thanh Hóa đã có thành tích xuất sắc trong công tác thương binh liệt sĩ, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CHXH và bảo vệ tổ quốc.

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam thưởng Huân chương Quân công hạng ba cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hoá thuộc Quân khu 4 đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác từ 1992- 1996 góp phần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ tổ quốc.

    - Ngày 03/04/2000 chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam thưởng huân chương chiến công Hạng ba cho nhân dân và LLVT tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều thành tích xuất sắc thực hiện Nghị định 19/CP của Chính phủ về công tác quốc phòng từ 1995 - 1999 góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc.

    - Ngày 07/06/2005 chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba cho LLVT Thanh Hóa thuộc Quân khu 4, Bộ quốc phòng đã có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị 56/CT của thủ tướng Chính phủ về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc từ 1989 - 2004, góp phần vào xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ tổ quốc.

     - Ngày 05/07/2007 Bộ CHQS Thanh Hóa được nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công Hạng nhì vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác xây dựng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CHXH và bảo vệ tổ quốc.

      - Bộ CHQS Thanh Hóa trong nhiều năm liền được Chính phủ, Bộ quốc phòng, Tư lệnh quân khu 4 tặng cờ thi đua là đơn vị có nhiều thành tích suất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Quân sự Quốc phòng  hàng năm. Ngoài ra còn có nhiều tập thể, cá nhân thuộc LLVT tỉnh được Đảng và Nhà nước, Quân đọi tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quya khác.
     Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích suất sắc đạt được đó còn có những bất cập trong công tác đền ơn đáp nghĩa nhữn người có công với cách mạng. thủ tục còn nhiều rắc rối phức tạp. Trong công tác dân quân tự vệ tuy được sự giúp đỡ rất nhiều từ nhân dân, nhưng còn có ít những bộ phận chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong công tác khắc phục hậu quả do bão lụt thiên tai, một số thành phần những cán bộ, chức sắc chưa thực sự hòa mình cùng nhân dân khắc phục những hậu quả để lại.

Câu 7. Anh, chị hãy cho biết Thị đội bộ dân quân thị xã Thanh Hóa (nay là ban CHQS tành phố Thanh Hóa) ra đời ngày, tháng, năm nào? Những thành tích nổi bật của quân và dân thị xã Thanh Hóa trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc Mỹ và được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nhày, tháng, năm nào?

        Trả lời

Thị đội dân quân thị xã Thanh Hóa (ngày nay là  ban CHQS thành phố Thanh Hóa) ra đời ngày 10 tháng 19 năm 1947.

Những thành tích nổi bật của quân và dân thị xã Thanh Hóa (nay là thành phố Thanh Hóa) trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ :

Trong  cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.- Thực hiện chỉ thị   của Đảng “Tiêu thổ kháng chiến”, cuối năm 1947 Thị xã Thanh Hóa đã sơ tán triệt để. LLVT Thị xã là lực lượng nòng cốt cùng nhân dân phá thành, phá công sở, phá nhà, phá đường, phá cầu (cả cầu Hàm Rồng) đào hào, đắp ụ, xây lô cốt sẵn sàng đánh địch và tiễn đưa gần 1000 thanh niên lên đường nhập ngũ, bổ sung cho bộ đội chủ lực.

- Thị xã Thanh Hóa đã huy động nhiều đợt dân công phục vụ các chiến dịch như: chiến dịch Tây Bắc (1952); Thượng Lào (1953); Ninh Bình (1953), chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), lực lượng chủ yếu là dân quân du kích.

  Kết thúc kháng chiến chống thực dân Pháp Bác Hồ về thăm Thanh Hóa vào tháng 6/1957, Bác Hồ biểu dương khen ngợi, đây là sự đánh giá cao của Đảng và Bác Hồ về sự đóng góp của thị xã Thanh Hóa vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

- Đoàn dann công xe đạp thồ được nhận cờ “đã ra sức thi đua làm tròn nhiệm vụ Thu - Đông” của Hồ chủ tịch.

- Cờ của nước Lào “Quân giả phóng Lào tặng đoàn quân xe đạp thồ có thành tích”.

- Tổng kết chiến dịch Điện Biên Phủ nhận cò “Thi đua khá” của Hồ chủ tịch. 01 cò thi đua của Hội đồng cung cấp trung ương, 02 cờ thi đua của Hội đồng cung cấp tỉnh Thanh Hóa, 05 chiến sĩ cũng được tặng thưởng huân chương chiến sĩ hạng ba, 13 chiến sĩ thi đua được Hồ chủ tịch trao tặng huy hiệu của Người. Đồng chí Đào Đức Tỵ và đồng chí Trịnh Ngọc có thành tích xuất sắc một chuyến thồ 300 kg hàng.

 Tổng kết phục vụ các chiến dịch thị xã Thanh Hóa (nay là thành phố Thanh Hóa) có 22.664 lượt người tham gia dân công, huy động hơn hai ngàn xe đạp thồ, vận chuyển lương thực thực phẩm ra chiến trường được 8.032.145 kg. Đóng góp được 383.878 đồng để mua súng, ủng hộ kháng chiến 26.127 kg thóc và 1.129.694 đồng.

* Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

    Sau hòa bình năm 1954, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng, Thị đội đã tham mưu cho thị ủy, Ủy ban hành chính thị xã tập trung xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang địa phương đủ sức  chioeens đấu bảo vệ quê hương và chi viện cho các chiến trường  đánh Mỹ, giả phóng miền Nam thống nhất tổ quốc.

    Từ năm 1954 - 1959 lực lượng vũ trang thị xã tập trung nâng cao chất lượng   hoạt động của khu đội, trung đội, tiểu đội và xóm đội, đã thành lập 21 khu ddooij116 cán bộ xóm đội, 1804 dân quân du kích được tập huấn, huấn luyện ở thị đội và tỉnh đội.

       Từ năm 1960 đa số các cơ quan, xí nghiệp, hợp tác xã đúng chân trên địa bàn đều xây dựng được lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) và thực hiện quyền chỉ huy trực tiếp của thị đội, lực lượng DQTV thị xã đã thực sự là lực lượng nòng cốt xung kích trong lao động sản xuất, bảo vệ an toàn trật tự xã hội và sẵn sàng chiến đấu. Trong phong trào thi đua xây dựng “Trung đội cờ hồng” đã tuyển chọn được nhiều  thanh niên ưu tú  của thị xã lên đường nhập ngũ, bổ sung cho các chiến trường.

      Tại đại hội mừng công dân công toàn tỉnh dầu năm 1964, lực lượng vũ trang thị xaxddax được tỉnh tặng cờ “Huyện khá nhất”.

       Cuối năm 1964 chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ ở miền nam đứng trước nguy cơ bị phá sản hoàn toàn, Mỹ đã đua quân ồ ạt vào miền Nam tiến hành cuộc chiến tranh cục bộ, đồng thời mở cuộc chiến tranh phá hoại ra miền Bắc bằng Không quân và Hải quân, nhằm uy hiếp tinh thần chiến đấu của quân và dân miền Bắc và ngăn chặn sự chi viện của hậu phương lớn cho miền Nam.

    Trên tuyến đường chi viện từ Bắc vào Nam, giới quân sự Mỹ coi cầu Hàm Rồng là “Điểm lý tưởng” nên thị xã Thanh Hóa trở thành một trọng điểm đánh phá quyết liệt của chúng.

   Trước tình hình trên ngày 13/03/1964 ủy ban hành chính ra quyết địnhvề việc tổ chức chỉ đạo công tác phòng không nhân dân, giao nhiệm vụ cho chủ tịch ban hành chính thị xã trực tiếp làm chủ nhiệm phòng không nhân dân. Ban CHQS  thị xã đã liên tục mở các lớp huấn luyện bắn máy bay bay thấp bằng bộ binh, súng cao xạ tầm thấp, huấn luyện pháo cao thủ dự bị, sử dụng khí tài thông tin, phòng hóa, khắc phục giao thông, cứu sập hầm, băng bó cứu thương… chỉ trong một thời gian ngắn LLVT thị xã đã xây dựng được 37 trung đội bắn máy bay bay thấp, 92 đội “Tay cày,tay súng”, 141 đội trực chiến thường xuyên ở cơ sở, làm 20 khẩu pháo giả  để nghi binh lừa địch, đào đắp hàng ngàn m3 đát đá, công sụ, ụ pháo, hầm hào…tor chức 47 đội  phá bom gồm 229 người. Tháo gỡ được 42 quả bomcacs loại, thành lập 228 tổ cứu thương, 174 đội đào bới sập hầm  và cứu hỏa…

       Chiến công  nổi bật của quân và dân thị xã là trận đánh ngày 3,4/4/1965 với sự hợp đồng chiến đấu của 5 cụm hỏa lựcđã bắn  rơi 47 máy bay địch. Riêng các lực lượng Hàm Rồng, Nam Ngạn bắn rơi 31 chiếc, bắt gọn giặc lái nhảy dù, bảo vệ an toàn cầu Hàm Rồng và trận đánh ngày 26/5/1965 địch sử dụng hàng trăm lần chiếc máy bay kết hợp với tàu hải quân Mỹ tập trung đánh cầu Hàm Rồng và tàu hải quân của ta. Lực lượng DQTV đã phối hợp chiến đấu anh dũng, bơi qua sông tiếp đạn cho tàu Hải quân của ta, bổ sung pháo thủ và cấp cứu thương binh, quy tập thi hài liệt sĩ. Tiêu biểu là nữ dân quân Ngô Thị Tuyển một mình vác hai hòm đạn năng 92 kg, trận chiến đấu này quân dân Nam Ngạn đã bắn rơi 5 máy bay Mỹ.

    Với hơn 2000 ngày đêm chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ, quân và dân Thị xã Thanh Hóa đã tham gia 239 trận, góp phần bắn rơi 117 chiếc máy bay  Mỹ trong đó đx độc lập bán rơi 6 chiếc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ cầu Hàm Rồng. Cùng với nhiệm vụ chiến đấu bảo vwj quê hương, thị xã đã tiễn đưa 6041 thanh niên lên đường nhập ngũ, hàng trăm gia đình có từ 4 đến 7 người con nhập ngũ và hàng trăm thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, phục vụ trên khắp các chiến trường từ Bắc vào Nam và nước bạn Lào.

· Quân dân thị xaxThanh Hóa được Hồ Chủ tịch tặng cờ thi đua “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”.

· 16 tập thể được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân,

· 01 Huân chương quân công hạng ba.

· 03 huân chương chiến công (nhất. nhì, ba).

· 01 huân chương kháng chiến hạng nhất.

· 24 đơn vị cơ sở được tặng thưởng huân chương chiến công (nhất, nhì, ba).

· Hàng nghìn cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương các loại.

- Đồng chí Ngô Thị Tuyển thuộc đại đội dân quân Nam Ngạn được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đồng chí Nguyễn Thị Hằng được tặng thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc.

- Tiêu biểu có gia đình cụ Ngô Thọ Lan ở tiể khu Nam Ngạn đã có thành tích xuất sắc trong trận chiến đấu ngày 26/5/1965 và nhà sư Đàm Thị Xuân trụ trì chùa Mật Đa (Nam Ngạn) được Hồ chủ tịch tặng huy hiệu của Người.

- Nhân dân và LLVT nhân dân thị xã Thanh Hóa được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân ngày 30/9/1995.

Câu 8. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thị xã Thanh Hóa (nay là thành phố Thanh Hóa) có bao nhiêu phường, xã được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, phong tặng, truy tặng bao nhiêu bà mẹ Việt Nam anh hùng ?.

        Trả lời

    Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước Thị xã Thanh Hóa có 5 phường, 3 xã được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Đó là phường Đông Vệ, Phú Sơn, Nam Ngạn, Hàm Rồng, Đông Thọ, xã Đông Cương, Đông Hải, Đông Thành.

    Có 51 bà mẹ được nhà nước phòn tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Câu 9. Đồng chí hãy kể lại  một kỷ niệm sâu sắc trong đời bộ đội hay một tấm gương  của cán bộ chiến sĩ tiêu biểu trong lực lượng thường trực trong dự bị động viên, dân công tự vệ, cựu chiến binh trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa.

       Trả lời

Ngµy cßn bÐ, t«i lu«n ao ­íc ®­îc trë thµnh mét ng­êi chiÕn sÜ dòng c¶m vµ kiªn c­êng, cũng vì thế mà h×nh ¶nh ng­êi lÝnh mÆc bé qu©n phôc mµu xanh Êy l¹i ¶nh h­ëng ®Õn t«i nh­ thÕ. Trong ®Çu ãc non nít vµ th¬ ng©y cña mét ®óa trÎ, niÒm tin vµ m¬ ­íc Êy vÉn kh«ng bao giê ngu«i. Cho ®Õn tËn b©y giê, m¬ ­íc Êy vÉn kh«ng thay ®æi nh­ng t«i kh«ng cã c¬ héi thùc hiÖn ­íc m¬ ®ã cña  m×nh. Giê ®É tr­ëng thµnh vµ theo ®uæi mét nghÒ nghiÖp kh¸c, nh­ng h×nh ¶nh ng­êi chiÕn sÜ vÉn ®Ñp m·i trong t«i.
      MÑ t«i b¶o, ch¾c t¹i t«i bÞ ¶nh h­ëng bëi ba t«i. Ba t«i còng lµ mét ng­êi chiÕn sÜ dòng c¶m vµ kiªn c­êng. Ngµy ba t«i ®i bé ®éi vµo chiªn tr­êng miÒn nam chiÕn ®Êu t«i vÉn ch­a ra đời. Nh­ng qua nh÷ng lÇn nghe ba t«i kÓ l¹i, t«i biÕt ba ®· tr¶i qua nh÷ng n¨m th¸ng khã kh¨n vµ ¸c liÖt. Ba tõng tham gia cuéc chiÕn diÖt qu©n B«nbèt ë Campuchia, n¨m n¨m ë miÒn Nam ®ãng qu©n vµ bèn n¨m chiÕn ®Êu ë chiÕn tr­êng Campuchia lµ mét kho¶ng th¬× gian kh¸ dµi. §èi mÆt víi bom ®¹n vµ kÎ thï nh­ng ba vÉn kh«ng lïi b­íc, ba chiÕn ®Êu hÕt m×nh ®Ó gi÷ lêi thÒ víi mÑ t«i lµ sÏ trë vÒ. T«i nhí cã lÇn ba vÒ phÐp th¨m nhµ, ngåi ¨n c¬m cïng ba nh­ng  t«i thÑn  kh«ng biÕt ba lµ ai, vÉn dÊu mÆt quay l­ng vÒ phÝa kh¸c, cßn anh trai t«i cø ngì chó bé ®éi nµo vµo nhµ m×nh ch¬i. Anh t«i hái mÑ r»ng : MÑ ¬i chó bé ®éi nµo vµo nhµ ta xin uång n­íc”. G×¬ nh¾c l¹i kØ niÖm ®ã võa vui võa buån.

 Còng v× chiÕn tranh mµ ba con t«i xa nhau nhiÒu n¨m, nh÷ng n¨m lªn ba lªn bèn t«i ch­a ®­îc gÆp ba t«i lÇn nµo. Råi ba t«i còng ®­îc  chuyÓn vÒ quª c«ng t¸c, nh­ng qu·ng ®­êng tíi c¬ quan ba lµm viÖc tíi gÇn 200 c©y sè, ba l¹i tiÕp tôc xa nhµ, xa gia ®×nh, xa mÑ con t«i. Ba cèng hiÕn c¶ tuæi trÎ cho ®Êt n­íc, cèng hiÕn søc trÎ cho hoµ b×nh.

 Ngµy ba t«i vÒ h­u niÒm vui thÓ hiÖn râ trªn khu«n mÆt mÑ. Bao nhiªu n¨m xa c¸ch, nay ba míi trë vÒ bªn mÑ, trë vÒ víi chóng t«i. ChiÕc gèi cña ba b©y giêi míi n»m ®óng vÞ trÝ cña nã. Còng tÝnh tõ gi©y phót nµy, mÑ t«i míi phÇn nµo yªn t©m vÒ ba, bao nhiªu n¨m nh÷ng suy nghÜ vµ c«ng viÖc ®Òu ®Ì nÆng lªn vai mÑ. Ngµy ba xa nhµ, bÊy nhiªu c«ng viÖc cña ®µn «ng mÑ ®Òu lµm hÕt, bao g¸nh nÆng ®Òu dån trªn ®«i vai mÑ. Còng v× thÕ mµ t×nh c¶m ba dµnh cho mÑ lóc nµo còng ®Ñp vµ vÑn nguyªn nh­ ngµy nµo. Ba muèn bï ®¾p cho me,cho gia ®×nh nh÷ng t×nh c¶m mµ bÊy nhiªu n¨m ba thiÕu v¾ng. Ba d¹y c¸ch cho anh em t«i ®èi nh©n xö thÕ, ch­a mét lÇn ba m¾ng ph¹t anh em t«i b»ng c¸ch ®¸nh  hay m¾ng chöi. Ba chØ khuyªn anh em t«i nªn lµm g×. Còng v× thÕ nh÷ng lêi dÆn cña ba lu«n ®i theo anh em t«i suèt qu·ng th¬× gian kh«n lín vµ tr­ëng thµnh.

 G×¬ tuy ®· vÒ h­u, nh­ng ba vÉn tham gia vµo héi cùu chiÕn binh cña x·. Ngoµi thêi gian tham gia cïng c¸c ®ång ®éi vµo c¸c ho¹t ®«ng, ba cßn gióp mÑ lµm nh÷ng c«ng viÖc trong nhµ. VÒ h­u, ba trång rau, nu«i gµ, t¨ng gia s¶n suÊt, kh«ng lóc nµo ba nghØ tay, víi ba kh«ng lóc nµo lµ hÕt viÖc.

Héi cùu chiÕn binh cña ba, cã nhòng ho¹t ®éng tham gia gióp ®â nh÷ng ng­êi giµ c« ®¬n, nh÷ng gia ®×nh chÝnh s¸ch, nhÊt lµ gia ®×nh cña nh÷ng đång ®éi ®a hi sinh n¬i chiÕn tr­êng. T«i c¶m thÊy nh÷ng ng­êi lÝnh dù đã giµ hay ®ang trÎ, trong hä lóc nµo còng c¨ng trµn bÇu nhiÖt huyÕt, t×nh yªu th­¬ng ®ång bµo. ChÝnh nh÷ng vÎ ®Ñp t©m hån vµ nh÷ng viÖc lµm cña nh÷ng ng­êi lÝnh giµ dòng c¶n Êy, lµm cho nh÷ng thÕ hệ trÎ nh­ chóng t«i kh«ng khái kh©m phôc. NhÊt lµ nh÷ng ngµy nµy, ngµy c¶ n­íc t­ëng nhí ®Õn nhòng anh hïng liÖt sÜ, nh÷ng ng­êi lÝnh th­¬ng binh, ng­êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng. Ta cµng hiÓu s©u s¾c h¬n nòa c«ng lao cña c¸c thÕ hÖ cha «ng. N¬i chiÐn tr­êng ¸c liÖt Êy, hä vÉn chiÕn ®Êu anh dòng, ®Õn ngµy trë vÒ mang trªn m×nh nh÷ng th­¬ng tÝch cña chiÕn tranh nh­ng trong hä vÉn ch¸y lªn ngän löa cña niÒm tin, ngän löa cña t×nh yªu cuéc sèng. Giê ®©y, nhòng ng­êi lÝnh n¨m x­a Êy, vÉn ngµy ®ªm tham gia nh÷ng ho¹t ®éng cã Ých cho cuéc ®êi. 
    C©u chuyÖn t«i kÓ vÒ nguêi lÝnh, ng­êi cùu chiÕn binh, ng­êi cã tÊm g­¬ng s¸ng nµy kh«ng ai kh¸c chÝnh lµ ng­êi ba th©n yªu cña t«i vµ nh÷ng nguêi trong héi cùu chiÕn binh cña ba. T«i muèn viÕt ra ®Ó tá lßng m×nh víi ba, víi nh÷ng nguêi lÝnh mµ t«i v« cïng kÝnh träng. T«i mong r»ng thÕ hÖ trÎ chóng ta, nh÷ng ng­êi sèng trong hoµ b×nh h·y ghi nhí c«ng lao cña cha «ng, ®Ó tõ ®ã ph¸t huy lßng yªu n­íc b»ng c¸ch chung tay gãp søc lµm cho ®Êt n­íc ngµy cµng ph¸t triÓn.
